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Ở châu Phi, hầu hết các màu thực phẩm được trồng trên đất cao. Chỉ có vài loại thảo mộc như cây lúa và fonio thường được trồng ở các đầm lầy và thung lũng đầy nước. Châu Phi là một trung tâm nguồn gốc của một trong hai loại lúa trồng của thế giới- Oryza glaberrima - nhưng vùng này không sản xuất đủ lúa gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ địa phương. Loài lúa Glaberrima chỉ chiếm địa vị nhỏ trong ngành trồng lúa của vùng vì lúa này cho năng suất thấp kém, chỉ thích hợp với những nơi canh tác theo lối cổ truyền. Một loài lúa khác của thế giới là lúa Oryza sativa hay lúa á châu, nhờ ưu thế năng suất cao, đã chiếm vị thế ưu tiên trong các hệ sinh thái của vùng. Gần đây WARDA (Hiệp Hội Phát Triển Lúa Gạo Tây Phi) đã sáng tạo giống lúa Phi châu mới với tên NERICA (New Rice for Africa), nhờ vào sự thành công lai tạo giữa hai loài lúa O. sativa x O. glaberrima.  

Châu Phi sản xuất lúa gạo chỉ đủ thỏa mãn độ 60% nhu cầu của toàn vùng và phải nhập khẩu bình quân khoảng 5-10 triệu tấn gạo mỗi năm từ châu á. Trước đây lúa gạo vẫn còn là loại ngũ cốc xa xỉ đối với đa số dân chúng trong vùng. Nhưng gần đây, loại thảo mộc này ngày càng trở nên phổ thông và quan trọng vì mức tiêu thụ gia tăng nhanh. Phần lớn lúa gạo được tiêu thụ tại các thành phố nhiều hơn nông thôn, ngoại trừ các nơi sản xuất lúa. ở nhiều nước, lúa gạo không phải là thức ăn căn bản, nhưng đã trở nên quan trọng trong nền kinh tế bản xứ vì họ phải dùng số ngoại tệ lớn để nhập gạo. Ngoài ra, các giới chính trị cũng như các nhà làm chính sách ở các thủ đô và thành phố lớn ưa chuộng dùng cơm mỗi ngày, thay vì ăn các loại thức ăn cổ truyền như bắp, lúa miến, kê, sắn và khoai từ.   

Hiện nay, sự thay đổi sâu rộng từ thức ăn bản địa qua lúa gạo và lúa mì, nhất là ở các thành phố, ngày càng gia tăng vì chất lượng ngon và tiện dụng, đặc biệt việc sửa soạn thức ăn - cơm - dễ dàng, nhanh chóng so với các loại thức ăn địa phương. Riêng nấu cơm chỉ cần 20 phút trong khi sửa soạn nấu thức ăn truyền thống phải cần từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày. Thức ăn chính của các xứ châu Phi khác nhau và tùy theo địa dư và khí hậu. Lúa mì và lúa gạo là thức ăn chính của vùng Bắc Phi với khí hậu Địa trung Hải; lúa miến và kê ở vùng có khí hậu sahel hoặc tiếp cận sa mạc với vũ lượng từ 200 đến 1.100 mm; cây có củ như sắn, và khoai từ (yam) ở vùng có nhiều mưa ở miền Tây và Trung Phi, như Nigeria, Congo với vũ lượng trên 1.500 mm; và bắp ở miền Đông Phi với khí hậu khô khan và có hai mùa mưa mỗi năm. Châu Phi là vùng tiêu thụ lúa gạo tăng nhanh nhứt trên thế giới, độ 6% mỗi năm. 

Ngoài ra, châu Phi cũng có một số nước lấy lúa gạo làm thức ăn chính của dân tộc với khẩu phần hàng năm từ 50 đến 95 kg gạo/người, như Coromos, Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, Mauritius, Senegal và Sierra Leone.

1.

SảN XUấT Và TIÊU THụ LúA GạO ở CHÂU PHI
1.1.
Sản xuất lúa

Châu Phi có 41 nước trồng lúa với diện tích từ 40 ha ở đảo Réunion đến 3,7 triệu ha ở nước Nigeria. Trước năm 1970, Madagascar là nước đứng đầu sản xuất lúa của vùng này, nhưng không đạt nhiều tiến bộ trong hai thập niên vừa qua. Trong khi đó, nước Nigeria đã có một chính sách rất rõ rệt cho hai loại màu chính: lúa gạo và bắp, nên giúp đẩy mạnh phát triển hai loại màu này và làm nước này trở nên xứ sản xuất lúa gạo nhiều nhứt của châu Phi kể từ năm 1990.  

Vào 2004, châu Phi sản suất độ 19 triệu tấn lúa trên 9 triệu ha thu hoạch với năng suất bình quân độ 2,1 t/ha. Diện tích của toàn vùng chỉ tương đương với diện tích trồng lúa của một nước trung bình ở châu á như Thái Lan hoặc Bangladesh mà thôi. Nigeria là một một nước có diện tích trồng lúa nhiều nhứt của vùng với gần 3,7 triệu ha, sau đó là Madagascar 1,2 triệu ha, Ai cập 635.000 ha, Guinea 525.000 ha, Côte d’Ivoire 500.000 ha, Congo Dân Chủ Cộng Hòa 415.000 ha, Mali 451.000 ha và Tanzania 330.000 ha (Bảng 1). 

Ai Cập có năng suất cao nhứt ở châu Phi mà cũng là một trong những nước có năng suất cao nhứt thế giới, với 9,7 t/ha, còn những nước châu Phi khác có năng suất bình quân khá thấp, từ khoảng 1 đến 3 t/ha mà thôi, trong khi năng suất bình quân của thế giới gần 4 t/ha trong cùng một thời gian. Năng suất thấp của vùng là do nông dân chưa áp dụng các kỹ thuật tiến bộ như giống cao năng và nhiều phân hóa học và họ còn trồng nhiều lúa rẫy (55%), lúa ngập nước trời (34%). Lúa tưới tiêu chỉ chiếm 11% tổng số diện tích canh tác mà thôi (Norman and Otoo, 2003). 

Trong thời gian 10 năm qua (1994-2004), dù năng suất lúa cải thiện chậm chạp, diện tích trồng lúa đã tăng gia đáng chú ý, chủ yếu ở các nước Nigeria, Mali,… Cả châu Phi, sản lượng lúa gia tăng 3,6% mỗi năm, phần lớn do tăng diện tích hơn là năng suất. Nhưng sự gia tăng này không đồng đều trong các nước của vùng. Các nước Liberia, Rwanda va Sudan tăng gia sản xuất lúa rất nhanh. Mozambique tăng gia sản lượng lúa 10% mỗi năm, Mali 8,7%, Uganda 8,2%, Burundi, Camaroon và Mauritania 7%, Côte d’Ivoire và Guinea 6,5%, Nigeria 4,6%..., trong khi một số nước khác sản xuất lúa tăng chậm hoặc không thay đổi nhiều. Trái lại, một ít nước khác sản xuất lại sút giảm, như Algeria, Dân Chủ Cộng Hòa Congo, Ma Rốc, Sierra Leone, … (Bảng 1). Đó là do tình trạng kinh tế, xã hội và chính sách cũng như quản lý nông nghiệp của các nước này.

Bảng 1:Diện tích thu hoạch, năng suất và sản lượng lúa ở các nước châu Phi, 1994.

	Quốc gia
	Lúa, 2004

	
	Dân số

(x1.000)
	Diện tích

thu hoạch 

(ha)
	Năng suất

(kg/ha)
	Sản lượng 

(tấn)
	Tăng sản 

lượng từ 

1994 đến 2004

(%)

	  Thế giới
	6.301.463
	151.295.524
	4.004
	605.758.530
	1,2

	 Africa
	850.557
	9.098.282
	2.076
	18.884.348
	3,6

	  Algeria
	31.800
	200
	1.500
	300
	-8,0

	  Angola
	13.625
	20.000
	800
	16.000
	2,4

	  Benin
	6.736
	33.000
	2.121
	70.000
	41

	  Burkina Faso
	13.002
	51.000
	1.866
	95.168
	5,6

	  Burundi
	6.825
	19.500
	3.309
	64.532
	6,9

	  Cameroon
	16.018
	20.000
	3.100
	62.000
	7,1

	  Central African 

Republic
	3.865
	14.500
	2.048
	29.700
	27

	  Chad
	8.598
	80.000
	1.363
	109.000
	2,0

	  Comoros
	768
	14.000
	1.214
	17.000
	0

	  Congo, Dem 

Republic of
	52.771
	415.000
	759
	315.130
	-2,6

	  Congo, Republic

 of
	3.724
	2.000
	750
	1.500
	-0,6

	  Côte d'Ivoire
	16.631
	500.000
	2.300
	1.150.000
	6,5

	  Egypt-Ai Cập
	71.931
	635.000
	9.690
	6.150.000
	3,4

	  Ethiopia
	70.678
	8.350
	1.856
	15.500
	-

	  Gabon
	1.329
	500
	2.000
	1.000
	2,5

	  Gambia
	1.426
	16.000
	1.375
	22.000
	0,9

	  Ghana
	20.922
	119.392
	2.025
	241.807
	4,9

	  Guinea
	8480
	525.000
	1.714
	900.000
	6,5

	  Guinea-Bissau
	1.493
	65.000
	1.954
	127.000
	-0,3

	  Kenya
	31.987
	11.000
	4.546
	50.000
	0,6

	  Liberia
	3.367
	120.000
	917
	110.000
	12

	  Madagascar
	17.404
	1,222.700
	2.478
	3.030.000
	2,9

	  Malawi
	12.105
	30.000
	1.657
	49.722
	2,1

	  Mali
	13.007
	451.000
	1.945
	877.000
	8,7

	  Mauritania
	2.893
	17.000
	4.529
	77.000
	7.0

	  Mauritius
	1.221
	0
	0
	0
	0

	  Morocco
	30.566
	2.300
	73..48
	16.900
	-7,6

	  Mozambique
	18.863
	179.000
	1.123
	201.000
	9,9

	  Niger
	11.972
	27.800
	2.752
	76.500
	2,3

	  Nigeria
	124.009
	3.704.000
	956
	3.542.000
	4,6

	  Rwanda
	8.387
	13.000
	3.553
	46.191
	92,6

	  Réunion
	756
	40
	2.000
	80
	0

	  Senegal
	10.095
	95.000
	2.784
	264.500
	6,3

	  Sierra Leone
	4.971
	210.000
	1.262
	265.000
	-3,5

	  South Africa
	45.026
	1.400
	2.286
	3.200
	0,7

	  Sudan
	33.610
	4.800
	3.281
	15.748
	85

	  Swaziland
	1.077
	50
	3.400
	170
	-8,3

	  Tanzania, United 

Rep of
	36.977
	330.000
	1.961
	647.000
	0,5

	  Togo
	4.909
	35.000
	1.946
	68.100
	3,6

	  Uganda
	25.827
	93.000
	1.505
	140.000
	8,2

	  Zambia
	10.812
	10.000
	1.200
	12.000
	8,9

	  Zimbabwe
	12.891
	250
	2.400
	600
	2,0


Nguồn: FAOSTAT 2004, Faostat Citation
Sản xuất lúa cấp khu vực có thể phân chia theo địa lý, thường được đề cập đến hiện nay như: Bắc Phi, Tây Phi, Đông Phi, và Trung và Nam Phi Châu.   

Miền Bắc Phi chỉ gồm có 4 nước trồng lúa như Ai Cập, Algeria, Morocco và Sudan. Ba nước đầu rất tiến bộ trong kỹ thuật trồng lúa và gần 100% diện tích trồng lúa được tưới tiêu, trong khi nước Sudan kém tiến bộ hơn vì có nhiều xung đột nội bộ giữa chủng tộc ả Rập (miền Bắc) và người châu Phi (miền Nam), và giữa Hồi Giáo và Tin Lành. Trong 10 năm qua, diện tích thu hoạch ở Bắc Phi tăng từ 581.000 lên 640.000 ha hay 1% mỗi năm; năng suất tăng 2,2% và  sản lượng lúa tăng lên chỉ 1% (Bảng 2,3 và 4). Riêng sản xuất lúa ở Ai Cập tăng mỗi năm 3,4%, trong khi sản xuất lúa ở Algeria, Morocco và Sudan giảm sút rõ rệt. Nước Ai Cập là một trong hai nước có năng suất cao nhứt trên thế giới, tăng từ 7,9 t/ha trong 1994 lên 9,7 t/ha trong 2004 (Bảng 1). Nước kia là úc Châu. 

Miền Tây Phi: Miền này có 15 nước trồng lúa như Benin, Burkina Faso, Côte d’ Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone và Togo. Nước Nigeria trồng lúa nhiều nhứt của lục địa châu. Diện tích trồng lúa của miền này tăng rất nhanh để đáp ứng nhu cầu gia tăng của vùng. Diện tích thu hoạch tăng từ 3,8 lên 6 triệu ha trong thời gian từ 1994 đến 2004, hay tăng 5,7% mỗi năm. Do đó, sản lượng lúa tăng từ 5,3 lên gần 9 triệu tấn lúa, hay tăng 5% mỗi năm trong cùng thời gian trên. Tuy nhiên, năng suất của miền này giảm từ 1,4 xuống 1,3 t/ha hay giảm gần 0,6% mỗi năm, do sự suy sụp trong quản lý các dự án và chương trình trồng lúa tưới tiêu và khí hậu không thuận lợi cho các loại lúa nhờ nước trời (Bảng 2, 3 và 4).

Miền Đông Phi: Có 14 nước trồng lúa đáng chú ý như Burundi, Comoros, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Rwanda, Réunion, Tanzania, Uganda, Zambia và Zimbabwe. Ba nước trồng lúa quan trọng nhứt của vùng là Madagascar với 1,2 triệu ha (hạng nhì của châu Phi), Tanzania 330.000 ha và Mozambique 179.000 ha trong 2004 (Bảng 1). Diện tích trồng lúa của miền này tăng rất chậm độ 1,1% mỗi năm, từ 1,7 lên 1,9 triệu ha trong 1994-2004. Năng suất của miền tăng 1,7% mỗi năm, từ 1,9 lên 2, 2 t/ha trong cùng thời gian trên. Do đó, sản lượng lúa tăng từ 3,3 lên 4,3 triệu tấn mà thôi (Bảng 2, 3 và 4).

Miền Trung và Nam Phi: Diện tích trồng lúa ở Trung Phi (Angola, Cameroon, Cộng Hòa Trung Phi, Chad, Dân Chủ Cộng Hòa Congo, Cộng hòa Congo và Gabon) giảm sút từ 0,68 xuống 0,55 triệu ha, hay độ 1,9% mỗi năm và sản lượng giảm 0,9% mỗi năm. Còn miền phía Nam Phi trồng rất ít lúa với 200 ha ở Swaziland trong 1994, giảm xuống 50 ha trong 2004 (Bảng 2, 3 và 4).

Bảng 2: Diện tích lúa thu hoạch ở các vùng châu Phi, 1994 và 2004

	Vùng
	Diện tích (ha)

	
	1994
	2004
	Tăng (%/năm)

	Châu Phi
	6.781.449
	9.098.282
	3,4

	Bắc Phi
	581.177
	639.800
	         1,0

	Tây Phi
	3.762.825
	5.969.192
	5,7

	Đông Phi
	1.742.961
	1.933.340
	1,1

	Trung Phi
	681.716
	552.000
	-1,9

	Nam Châu Phi
	200
	50
	-7,5

	Nơi khác*
	12.570
	3.900
	-


* Sai biệt giữa tổng số các vùng và châu Phi do thống kê

Nguồn: FAOSAT, 2004

Bảng 3: Năng suất lúa ở các vùng châu Phi, 1994 và 2004

	Vùng
	Năng suất (kg/ha)

	
	1994
	2004
	Tăng                                 (%/năm)

	 Châu Phi
	2,04
	2,06
	0,2

	 Bắc Phi
	7,89
	9,64
	2,2

	 Tây Phi
	1,41
	1,32
	-0,6

	 Đông Phi
	1,90
	2,21
	1,7

	 Trung Phi
	0,86
	0,97
	1,3

	 Nam Châu Phi 
	5.00
	3,40
	-3,2

	Nơi khác
	-
	-
	-


* Sai biệt giữa tổng số các vùng và châu Phi do thống kê

Nguồn: FAOSAT, 2004

Bảng 4: Sản lượng lúa ở các vùng châu Phi, 1994 và 2004

	Vùng
	Sản lượng (tấn)

	
	1994
	2004
	Tăng                                 (%/năm)

	 Châu Phi
	13.854.206
	18.884.348
	3,6

	 Bắc Phi
	4.584.657
	6.165.748
	3,4

	 Tây Phi
	5.304.197
	7.886.075
	4,9

	 Đông Phi
	3.305.956
	4.277.625
	2,9

	 Trung Phi
	584.346
	534.330
	-0,9

	 Nam Châu Phi 
	1.000
	170
	-8,3

	Nơi khác
	74.050
	20.400
	-


* Sai biệt giữa tổng số các vùng và châu Phi do thống kê

Nguồn: FAOSAT, 2004, Faostat Citation
1.2.
Tiêu thụ lúa gạo

Người châu Phi tiêu thụ lúa gạo ngày càng nhiều và dần dần thay thế các loại thức ăn cổ truyền đến mức độ đã gây ra nhiều cuộc tranh luận trong vùng. Mức tiêu thụ của mỗi đầu người cấp vùng đã tăng hơn gấp đôi từ 12 đến 24 kg gạo kể từ 1970 cho đến nay (FAO, 2004). Theo dự phóng của FAO, dân số châu Phi sẽ gia tăng nhanh từ gần 800 triệu dân trong 2000 lên độ 1,4 tỉ trong 2030 và 1,8 tỉ trong 2050 (Bảng 5), hay 2,5% mỗi năm. Châu này sẽ có nhu cầu lúa gạo cao hơn nữa trong thời gian sắp tới. 


Theo FAOSTAT (2004), trong năm 2001, Châu phi đã cần đến 26,6 triệu tấn lúa trong khi chỉ sản xuất được 16,6 triệu tấn; cho nên, vùng này đã phải nhập khẩu thêm 10,4 triệu tấn lúa hay 56% nhu cầu. Nhu cầu lúa gạo lớn nhứt là miền Tây Phi (80% hay 7 triệu tấn gạo), sau đó Đông Phi (10%), Trung Phi và Nam châu Phi (10%) và một số nước Bắc Phi, không kể Ai Cập (Bảng 6). Trong thời gian từ 1991 đến 2001, châu Phi tăng gia nhập khẩu hơn 8% mỗi năm, trong khi Ai Cập xuất khẩu tăng 38% mỗi năm, từ khoảng 220.000 lên 958.000 tấn lúa trong cùng thời gian. Sự khác biệt này nói lên sự chênh lệch khá lớn về trình độ kỹ thuật sản xuất và nỗ lực phát triển giữa nước Ai Cập ở Bắc Phi Châu và các nước còn lại của châu Phi (miền nam sa mạc Sahara).

Bảng 5: Dân số của châu Phi và phỏng đoán, 1950-2050

	Năm
	Dân số

	
	Tổng cộng (x1000)
	Nông thôn (x1000)
	Thành thị (x1000)

	1950
	221.216
	188.813
	32.401

	1955
	246.748
	206.148
	40.597

	1960
	277.399
	226.191
	51.207

	1965
	313.749
	248.463
	65.281

	1970
	357.284
	274.721
	82.562

	1975
	408.162
	305.090
	103.068

	1980
	469.616
	340.853
	128.766

	1985
	541.816
	381.674
	160.142

	1990
	622.440
	424.346
	198.099

	1995
	707.463
	463.402
	244.060

	2000
	795.672
	499.987
	295.683

	2005
	887.965
	533.721
	354.241

	2010
	984.223
	565.148
	419.075

	2015
	1.084.540
	594.427
	490.116

	2020
	1.187.584
	621.057
	566.530

	2025
	1.292.087
	643.442
	648.644

	2030
	1.398.003
	661.819
	736.184

	2035
	1.504.178
	0
	0

	2040
	1.608.327
	0
	0

	2045
	1.708.407
	0
	0

	2050
	1.803.298
	0
	0


Nguồn: FAOSAT, 2004, Faostat Citation
Bảng 6: Tình trạng sản xuất, xuất nhập khẩu và nhu cầu lúa ở các vùng châu Phi, 2001.

	Vùng
	Tấn lúa

	
	Sản xuất
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu
	Cung cấp nội địa


	 Châu Phi
	16.596.036
	10.376.336
	1.071.104
	26.654.943

	 Bắc Phi
	5.270.780
	336.495
	957.996
	5.141.249

	 Tây Phi
	7.073.073
	7.001.669
	65.928
	13.806.072

	 Đông Phi
	3.704.870
	1.068.213
	15.531
	5.272.589

	 Trung Phi
	543.843
	700.061
	69
	1.192.039

	 Nam Châu Phi
	170
	438.198
	5.381
	434.193


Nguồn: FAOSAT, 2004, Faostat Citation
2.

TIềM NĂNG Và CáC Hệ THốNG SảN XUấT LúA ở CHÂU PHI

Tiềm năng của đất đai khả canh châu Phi rất lớn, có đến 367 triệu ha và 68% của tổng số này ở trong tình trạng để dành (Okibgo, 1982). Do đó, còn có rất nhiều đất đai có thể khai thác để bành trướng trong ngành nông nghiệp kể cả sản xuất lúa gạo trong tương lai. ở châu Phi, có 4 hệ thống trồng lúa chính mà lúa rẫy chiếm vị thế quan trọng trong ngành sản xuất lúa gạo của vùng: 

· Lúa rẫy chiếm đến 60% diện tích trồng lúa của vùng, 

· Lúa ngập nước trời với 27 %, 

· Lúa phèn mặn 2%, và 

· Lúa tưới tiêu chỉ chiếm 11%.

2.1.    Lúa rẫy 
Sự thoái hóa đất đai là vấn đề phổ cập và trầm trọng trong các vùng có khí hậu nhiệt đới. Người nông dân châu á giải quyết vấn đề này bằng cách biến đổi các loại đất đai của vùng nóng và ẩm thành các đồng ruộng có bờ đê ngăn nước. Người nông dân châu Phi, trái lại, vì thiếu sử dụng sức kéo trâu bò và dịch bệnh súc vật trypanosomiasis hoành hành đã không tích cực tham dự vào khai thác các đất ngập nước, mà chỉ tập trung nỗ lực vào canh tác lúa rẫy cỗ truyền (Trần Văn Đạt et al., 1995).  

Lúa rẫy chiếm phần lớn diện tích trồng lúa của toàn vùng hay tương đương khoảng 60%, nên tạo ảnh hưởng quyết định đến tình trạng sản xuất lúa hàng năm. Lúa rẫy được trồng trên đất cao hoặc triền đồi thoát nước nhanh và tùy thuộc hoàn toàn vào nước trời với phương pháp du canh cổ truyền; do đó năng suất bình quân rất thấp độ 1 t/ha, vì nông dân ít khi dùng đến các kỹ thuật tiến bộ như giống lúa cao năng, phân hóa học, thuốc sát trùng và chăm sóc kỹ lưỡng.  

· Tiềm năng thiên nhiên của lúa rẫy rất cao, nhưng phải cạnh tranh rất lớn với các màu khác như bông vải, bắp, lúa miến, cây ăn quả,…; tuy nhiên, loại lúa này không có triển vọng nhiều trong tương lai vì năng suất quá thấp đối với nhu cầu của vùng và sản xuất hàng năm bất định. 

· Lúa NERICA: Đây là một loại lúa mới được lai tạo ở châu Phi giữa loại lúa O. sativa có năng suất cao và loại lúa cổ truyền của vùng O. glaberrima, có năng suất thấp, nhưng có thể chịu hạn hán cao và kháng một số sâu bệnh của châu Phi. Giống lúa mới này được các chuyên gia WARDA ở xứ Côte d’Ivoire đặt tên NERICA (New Rice for Africa). Để tránh vấn đề bất thụ tinh giữa hai loài Oryza này, các chuyên gia phải dùng đến kỹ thuật “cứu phôi” và cấy mô. Trong những thí nghiệm ngoài ruộng rẫy nông dân, các dòng lúa NERICA tuyển chọn có thể cho năng suất cao hơn các giống lúa rẫy O. sativa độ 35%. Hiện nay, có rất nhiều dòng đã được phóng thích cho nông dân trồng ở các nước Tây Phi như, Côte d’Ivoire, Guinea, Ghana, Sierra Leone,... Theo các chuyên gia của WARDA, giống lúa NERICA có các ưu điểm như: khả năng cạnh tranh với cỏ cao, năng suất cao, chín sớm (100 ngày), hàm lượng protein cao, kháng sâu bệnh quan trọng của vùng, chịu khô hạn và thích ứng với hệ thống sản xuất lúa với ít nhập lượng trợ nông. Một số người cho rằng giống lúa rẫy mới này sẽ có thể mang đến châu Phi một cuộc Cách Mạng Xanh mà người dân ở đây mong đợi từ lâu!

Tuy nhiên, có lẽ đây là một loại lạc quan quá đáng về giống lúa NERICA và triển vọng của lúa rẫy, vì như đã nói trên (Chương 6: Lúa Rẫy Thế Giới Và Tương Lai), chỉ vấn đề kỹ thuật với giống lúa rẫy cải tiến không thể mang đến tăng gia lúa gạo đáng kể vì hệ thống canh tác này vẫn còn tùy thuộc vào nước trời hàng năm, nghĩa là còn quá nhiêu rủi ro, nên nông dân không sẵn sàng áp dụng nhiều phân hóa học và bảo vệ mùa màng kỹ lưỡng như từng thấy ở lúa tưới tiêu. Kinh nghiệm của châu á (ở IRRI và các nước trồng lúa rẫy) và của cơ quan nghiên cứu Pháp ở châu Phi (IRAT) trong hơn 4 thập niên vừa qua cho biết rằng: năng suất lúa rẫy không thể cải thiện được nếu yếu tố nước không được điều khiển theo ý muốn của người trồng.  

Năng suất lúa rẫy cơ giới hóa ở Brazil đã tăng lên 2-3 t/ha nhờ vào hệ thống tưới phụ thêm khi khô hạn và dùng phân hóa học và thuốc diệt cỏ đầy đủ. Có thể nói ngành trồng lúa rẫy trên thế giới không có tương lai nhiều lắm, nếu không có nước tưới phụ thêm hoặc được trồng ở những vùng có mưa nhiều và đều đặn (>2000 mm trong 6-8 tháng mỗi năm). 

· Các khó khăn: 

(i) Lúa rẫy gây ra tệ nạn phá rừng và xói mòn đất đai. Vấn đề trở nên trầm trọng khi thời gian hưu canh rút ngắn (ít hơn 4-5 năm) dưới áp lực mạnh của dân số gia tăng;

(ii) Thường gặp khô hạn vì vũ lượng hàng năm thay đổi bất thường, nhứt là ở những vùng sahel và khô nóng;

(iii) Cỏ dại xâm chiếm nhanh;

(iv) Sâu bệnh quan trọng: Bệnh cháy lá, đốm nâu, đốm vằn; sâu ống, bọ heteronychus, chuột, dế cơm...;

(v) Không áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, nên năng suất thấp kém. Có rất nhiều nghiên cứu có kết quả tốt về phương diện giống lúa, kỹ thuật canh tác, nhưng nông dân rất ít khi đầu tư vào áp dụng kỹ thuật vì có quá nhiều rủi ro;

(vi) Thiếu hạ tầng cơ sở vì lúa rẫy thường được trồng ở vùng xa xôi hoặc ở rừng núi. 

2.2.    Lúa nước 

Lúa nước có tiềm năng sản xuất nông nghiệp lớn, nhưng chưa được người dân châu Phi quan tâm đúng tầm mức, so với canh tác các màu đất cao. Lúa nước trời và tưới tiêu chỉ chiếm 40% tổng diện tích lúa của vùng, so với 86% ở châu á. Có lẽ vì lý do này, cuộc Cách Mạng Xanh chưa xảy ra ở vùng  này. Lúa nước trời gồm có lúa đầm ruộng, lúa mước mặn, lúa nổi và lúa tưới tiêu.

2.2.1.

Sản xuất: Loại lúa này được trồng ở các vùng có nước ngập hay đầm lầy trong thời gian ngắn hoặc quanh năm. Lúa nhận được nước từ ba nguồn: nước mưa, thủy cấp cao và nước ngập trong đầm. Do đó, mực nước trong đầm thay đổi thường xuyên do tình trạng của ba nguồn nước nêu trên. Lúa đầm nước (swamp rice) chiếm quan trọng thứ hai trong sản xuất lúa của châu Phi, nhưng có triển vọng rất lớn vì sự hiện diện của yếu tố nước trong canh tác. Các đầm nước nội địa rất quan trọng ở các vùng Tây Phi, Đông Phi, Trung và Nam Phi và thường được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: bas-fonds, marais, petit vallée hoặc marigot theo tiếng Pháp và còn có tên địa phương như inland swamps, boli, mbuga ở miền Tây Phi và dambo, fadama và vlei ở miền Đông Phi.

Hệ thống canh tác lúa nước có sản xuất cao, ổn định và lợi tức kinh tế cao hơn lúa rẫy. Trong các đầm ruộng đã được khai thác, nông dân có thể trồng hai hoặc ba vụ lúa luân canh tùy theo điều kiện của nước. Thường các đầm ruộng được trồng lúa vào mùa mưa và các màu khác như rau cải, bắp, sắn vào mùa nắng nhờ vào độ ẩm của đất. Các đầm nước này còn cung cấp cỏ và nước cho các đàn bò, đặc biệt vào mùa nắng.

Mặc dù các đầm nước được khai thác khá nhiều để sản xuất lúa gạo theo phương pháp canh tác cổ truyền, nhưng chưa thu hút đầu tư của đa số nông dân châu Phi. Trong nhiều nước, khai thác các đầm nước cho nông nghiệp được xem có ưu tiên thấp hơn các hệ thống canh tác trên đất cao vì: 
(a) việc làm trong nước lắm mệt nhọc, 

(b) lợi tức kinh tế kém vì năng suất thấp (0,5 - 1,5 t/ha) với lề lối cổ truyền, và 

(c) làm hại đến sức khoẻ con người qua bệnh sốt rét, mù mắt,...

Công cuộc khai thác các đầm nước này đòi hỏi thời gian, nhân lực và vốn liếng; đó là các trở ngại lớn trong các chương trình phát triển khai thác nông nghiệp gồm cả lúa gạo trên loại đất này ở châu Phi. Tuy nhiên, các kinh nghiệm thu thập được trong hai thập niên qua cho biết rằng không cần thiết thực hiện các công trình khai thác lớn qua các xây dựng kinh đập to và cách quản lý khai thác tốn kém, mà tốt hơn cần có các công trình phát triển khai thác vi mô với các mô hình đơn giản và thi hành ít tốn kém (Hình 1). Điều này giúp cho nông dân khai thác các đầm nước dễ dàng và bảo trì lâu dài, đồng thời có thể thu hoạch nhiều lợi tức hơn. Chiến lược như thế cũng giúp cho các nhà nước châu Phi tăng gia khai thác các đầm nước hiện còn đầy dẫy trong nước của họ.
Công tác khai thác đầy đủ một đầm nước gồm có các công trình sau:
i)    Phát hoang đất, gồm cả các loại cây có đường kính <10 cm;

ii)   Đốn cây lớn và bứng gốc;

iii)  Đấp các bờ đê cho từng khu đất;

iv)  San bằng từng khu đất;

v)   Xây dựng các đập nước gồm cả nơi để nước chảy tràn; và

vi)  Xây dựng các kinh dẫn và thoát nước, bao gồm các bộ phận điều chỉnh mực nước.

Công cuộc khai thác cần phải được kế hoạch sao cho thích hợp với quản lý và khả năng tài chính của nông dân; cho nên, công tác này có thể thực hiện qua nhiều giai đoạn trong một thời gian thích ứng (từ 3-5 năm). Chủ yếu của công tác khai thác này là điều khiển được mực nước trong đầm ruộng trong khi canh tác, giúp cây lúa phát triển tối hão và cho năng suất cao. Ngoài ra, việc kiểm soát mực nước còn phòng ngừa các đầm ruộng không bị ngập nước khi có mưa nhiều hoặc thủy triều lên cao.

Về phương diện nông học, các đầm ruộng được khai thác hiện nay gồm có 3 nhóm chính: Đầm ruộng cổ truyền, đầm ruộng cải tiến bán phần và đầm ruộng cải tiến toàn phần.

· Đầm ruộng cổ truyền: Nông dân phát quang đầm rồi trồng loại lúa cổ truyền O. glaberrima với lề lối gieo thẳng hoặc cấy tùy tiện, không dùng phân hóa học. Các giống lúa có quảng cảm cao, chu kỳ sinh trưởng dài từ 160 đến 210 ngày. Năng suất từ 1 đến 2 t/ha. Lúa chỉ trồng có một vụ mỗi năm. ở miền bắc xích đạo, lúa được gieo trên đất đã sữa soạn trước vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 5-6.  Nông dân cũng làm nương mạ trên đất cao và cấy vào ruộng vừa ngập nước khoảng hai tháng sau. Lúa sẽ được thu hoạch vào tháng 12-1. Lúa trồng trong điều kiện này thường gặp hạn hán hoặc lũ lụt bất thường; nên năng suất ít khi được ổn định.

· Đầm ruộng cải tiến bán phần: Những đầm ruộng này trước kia là đầm cổ truyền, nhưng đã được nông dân cải tiến dần trong hệ thống dẫn thoát nước và áp dụng một số kỹ thuật ít tốn kém như giống lúa cải thiện và một ít phân hóa học. Năng suất độ 2-3 t/ha. Sau vụ lúa vào mùa mưa, nông dân trồng thêm rau cải, bắp, khoai ngọt, sắn,…vào mùa nắng, nhờ vào ẩm độ của đất ruộng hoặc những nơi còn nước. Ngập lụt và hạn hán vẫn còn xảy ra, nhưng ở mức độ thiệt hại ít hơn đầm ruộng cổ truyền.
· Đầm ruộng cải tiến toàn phần: Những đầm ruộng này được hoàn toàn cải thiện với hệ thống kinh đập dẫn thoát nước hoạt động hữu hiệu, đất ruộng được bằng phẳng và có bờ đê vén khéo. Các đầm ruộng loại này gần tương tự như các ruộng tưới tiêu; cho nên, nông dân dùng đến các kỹ thuật tiến bộ như phân hóa học, giống lúa cao năng và chịu đựng chất sắt độc hại cao, như (Suakoko 8, Mat Candu, ITA 212, ITA 306, CIAT 21528, C1322-28, v.v.). Chất sắt độc hại là hiện tượng khá phổ biến trong trồng lúa ở các đầm nước mà hệ thống thoát nước hoạt động không tốt. Năng suất lúa có thể đạt đến từ 3 - 6 t/ha tùy theo mức độ quản lý canh tác của nông dân. Có nhiều đầm ruộng trồng đến 2 vụ lúa hoặc một vụ lúa và các màu khác ngắn ngày hơn.
2.2.2.

Tiềm năng: tiềm năng của lúa nước rất cao ở các vùng sinh thái của châu Phi thuộc miền nam của sa mạc Sahara. Theo các kiểm kê của Cơ quan FAO, căn cứ vào tiêu chuẩn về thời gian sinh trưởng 150 ngày hoặc hơn, khoảng 138 triệu ha đất ngập nước dưới hình thức các thung lũng nhỏ, châu thổ sông rạch, các đầm nước và các vùng đất ngập ven biển, thích hợp cho canh tác lúa với đắp bờ đê ở châu Phi; nhưng đến nay chỉ được khai thác hơn 3% trong điều kiện tưới tiêu hoặc nước trời (Tôn Thất Trình, 1982). Riêng miền Tây Phi có từ 10 đến 20 triệu ha đất ngập nước nội địa có thể khai thác trồng trọt (Hekstra and Andriesse, 1983). 

Các đầm nước nội địa là những thung lũng phẳng hoặc có hình chiếc đĩa cấu tạo nên một đường nước thoát ở giữa đáy thấp nhứt. Chính các đầm nước này tạo nên một hệ thống thoát nước của châu Phi. Đất đai của các đầm thường ở tình trạng bảo hòa hoặc ngập nước trong một thời gian nào đó trong năm; đặc tính này là yếu tố chủ yếu xác nhận tầm mức quan trọng của chúng trong các chương trình khai thác kinh tế. ở châu Phi, các đầm nước nội địa thường được xếp thành 4 loại (Trần văn Đạt et al., 1995): 

Loại I:
thuộc vùng Sudano-Sahelian và có vũ lượng 800-1.100 mm,

Loại II: 
thuộc vùng Sudano-Guinean và có vũ lượng 1.100-1.500 mm,

Loại III:
Những đầm nước (dambos) ở Đông Phi, và có vũ lượng 1.000- 1.500 mm (đất cao), và 

Loại IV:
Các đầm nước của các vùng vùng ẩm ướt và có vũ lượng >1.400 mm.
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Hình 1: Khai thác đầm nước ở châu Phi (Dingle et al., 1993)
2.2.3.

Các khó khăn trong khai thác lúa đầm nước:

Các khó khăn thường gặp trong phát triển các đầm ruộng ở châu Phi gồm cả mặt kỹ thuật, kinh tế và xã hội.

- Vấn đề kỹ thuật: 

(i) Xây dựng các đầm ruộng: (i) Thiếu kinh nghịệm xây dựng, (ii) thiếu khảo sát địa phương và kế hoạch, (iii) thiếu chuyên viên khảo sát giỏi, (iv) các đầm ruộng bị thoát nước thái quá, (v) xây dựng bờ đê và cỗng ngăn lũ lụt không đầy đủ, và (vi) đất ruộng không bằng phẳng.

(ii) Trở ngại nông học: 

· Đất đai: Xói mòn đất dốc, phá hại rừng, độc hại chất sắt, acid hữu cơ, thiếu chất P, K và Zn.

· Nước: Thiếu nước vào đầu mùa và cuối vụ, lũ lụt ở giữa mùa.  Rất nhiều đầm ruộng đã khai thác ở vùng sahel và Sudan-sahel, nhưng bị bỏ hoang vào những năm ít mưa hơn lúc bình thường.

· Sâu bệnh: Sâu gồm có sâu đục thân vằn và trắng (chỉ xuất hiện ở châu Phi), ruồi đục thân (eye-stalk flies), ruồi gall midge, châu chấu…; Bệnh gồm có cháy lá, trấu bạc màu (glume discoloration), thối bẹ, đốm vằn, đốm nâu, xanthomonas, siêu vi khuẩn đốm vàng (yellow mottle virus),… Bệnh siêu vi khuẩm đốm vàng là loại bệnh chỉ xuất hiện ở châu Phi mà thôi. Ngoài ra, còn có nhiều loại cỏ dại, chuột, chim và thú rừng (heo rừng, trâu nước,…) phá hại.

· Giống lúa: Nhiều giống lúa cổ truyền có chu kỳ sinh trưởng dài hơn 150 ngày, dễ ngã đổ, năng suất thấp (0,5-2 t/ha), dễ nhiểm một số sâu bệnh và một số vấn đề đất đai.

· Phương pháp canh tác: Làm đất không kỹ lưỡng, mạ già (hơn 30 ngày), trồng muộn, khoảng cách quá rộng, không đủ phân, điều chỉnh nước kém, không chăm sóc tốt cho các vấn đề nông học, và thất thoát hậu thu hoạch nhiều. 

     - Vấn đề kinh tế-xã hội:

(i) Đầu tư cao: Công việc cải tiến các đầm ruộng hoang đòi hỏi rất nhiều nhân công. Cần độ 300-400 ngày công để phát hoang đất ruộng và thiết lập hệ thống điều chỉnh nước trong đầm, và các nhập lượng trợ nông tốn kém trong canh tác. Thêm vào đó, các chính sách của chính phủ không thích hợp cho khai thác các đầm hoang dã ở nhiều nước châu Phi.
(ii) Thiếu nhân công: Canh tác lúa đầm ruộng đòi hỏi nhiều sức lao động, nhứt là trong công tác làm đất, gieo mạ, cấy lúa và làm cỏ. Những hoạt động này thường trùng hợp với các hoạt động trên đất cao, nhưng nông dân châu Phi thường dành ưu tiên cho các màu trên đất cao; nên các hoạt động nông vụ trong ruộng nước thường trễ nải. Nhiều nơi ở châu Phi có dân số quá ít để có thể khai thác canh tác các ruộng đầm.
(iii) Phái tính: Theo tập tục, người phụ nữ của một số nước Phi châu chịu trách nhiệm trồng trọt màu đất cao, nhưng cũng có nhiều phụ nữ làm việc trong các đầm ruộng cổ truyền; vì thế họ bị mất quyền làm chủ khi đầm ruộng của mình đã được cải thiện. ở tỉnh Banfora của xứ Burkina Faso, phần lớn phụ nữ phụ trách canh tác lúa trong các ruộng đầm và người đàn ông làm chủ gia đình được sống nhàn hạ!
(iv) Sức khoẻ: Nhiều nông châu Phi phàn nàn về nguy hại sức khoẻ khi họ làm việc trong ruộng nước do bệnh sốt rét, đau nhức khớp xương, đau đĩa đệm xương sống, đau gan, mù lòa và bàn chân bị sưng phù. Ngoài ra, họ còn bị đỉa vắt hút máu. Tuy nhiên, một số nghiên cứu ở tỉnh Moyamba thuộc Sierra Leone (miền Nam) cho biết rằng không có bằng chứng cho thấy các dự án khai thác đầm lầy để trồng lúa và các màu khác đã tạo ra môi trường cho các nhân tố của các bệnh này phát triển.
2.3.    Lúa nước mặn (Mangrove rice)

2.3.1.

Sản xuất: Lúa nước mặn đươc khai thác ở dọc theo bờ biển của vùng Tây Phi, gồm có các nước Guinea-Bissau, Guinea, Gambia, Sierra Leone, Liberia, Senegal và Nigeria. Vùng rừng bần chiếm diện tích độ 1,2 triệu ha, nhưng chỉ 193.000 ha (16%) đã được khai thác (WARDA, 1993). Các vùng lúa mặn bị thủy triều của biển xâm nhập, mang vào ruộng nước có chất muối mặn khó có thể trồng trọt bất cứ loại màu nào, trừ các cây (bần, đước, tràm,…) đang sống thiên nhiên ở dọc bờ biển. Vào mùa nắng, ở các ruộng khô, các chất phèn từ lòng đất dâng lên mặt ruộng; vì thế, nông dân thường dẫn nước mặn vào ruộng trong mùa nắng để kiềm chế chất phèn.

Nông dân khai thác các ruộng lúa từ 4-6 tháng trong vùng nước mặn, bằng cách làm liếp hoặc mô đất trong ruộng vào mùa nắng (hoặc không làm gì cả). Trong hai tháng đầu mùa mưa hoặc hơn nữa, nước trời làm bớt đi chất mặn trong đất mô và/liếp, cũng như nước ở trong ruộng đã bớt mặn, nông dân mới bắt đầu làm đất để cấy lúa với mạ khá già (độ 60 ngày). Năng suất của loại lúa này độ 1-2 t/ha. ở Tây Phi có bộ lạc Bambara chuyên trồng lúa nước mặn, đặc biệt ở nước Guinea Bissau.  

2.3.2.

Tiềm năng đất đai có thể khai thác trồng lúa nước mặn rất cao như nói trên, nhưng triển vọng khai thác rất ít trong tương lai vì bị giới hạn bởi vấn đề bảo vệ môi trường. Phần lớn các khai thác lúa nước mặn thường xảy ra dọc theo bờ biển hoặc sông rạch có nước mặn, có thể làm ảnh hưởng đến các sinh hoạt thiên nhiên trong vùng sinh thái và làm phương hại đến khả năng bảo vệ thiên nhiên của các khu rừng bần và tràm đối với các cơn thủy triều to lớn hoặc bão tố.

2.3.3.

Các vấn đề khó khăn:
· Kỹ thuật khai thác: gần tương tự với việc khai khẩn các đầm lầy để trồng lúa nêu trên.

· Nông học: Các khó khăn thường gặp như nước mặn, thủy triều cao, phèn do oxid hóa chất sulphur (khi khô hạn), độc hại chất sắt (khi úng thủy lâu), aluminium, và manganese. Ngoài ra, còn có nhiều cỏ dại, cua ốc, sâu đục thân và bọ xít, bệnh cháy lá và đốm nâu.

· Kinh tế và xã hội: Khai thác lúa nước mặn rất tốn kém và cần rất nhiều nhân lực. Thiếu nhân công và giá lao động cao. Các vùng khai thác lúa nước mặn thường rất xa với các làng xóm. 

2.4.
Lúa nổi có diện tích giới hạn (độ hơn nửa triệu ha), tập trung nhiều nhứt ở các lưu vực của sông Niger (xứ Mali, Niger, Nigeria) và các sông khác (xứ Gambia, Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau...). Năng suất trung bình từ 1-2 t/ha. Một số vùng của loại lúa này có thể chuyển đổi cơ cấu trồng 2 mùa lúa tưới tiêu, nếu hệ thống đê đập, kinh rạch được thiết lập, như đã thấy ở Việt Nam, Bangladesh, Myanmar... Hiệp Hội trồng lúa WARDA của châu Phi đã hủy bỏ chương trình nghiên cứu lúa nổi từ giữa thập niên 1980s (xem thêm Chương 5: Quản Lý Lúa Nước Trời: Lúa Nước cạn, Lúa Nước Sâu và Lúa Thủy Triều).  

2.5.      Lúa tưới tiêu

Lúa tưới tiêu cho năng suất cao, nhưng vấn đề khai thác rất tốn kém, cần nhiều vốn đầu tư; vì thế hệ thống thủy lợi chưa được phát triển mạnh ở châu Phi, mặc dù có rất nhiều nguồn nước thiên nhiên. Đây chỉ là vấn đề thiết lập chính sách của các quốc gia trong vùng.
2.5.1.

Sản xuất: Lúa tưới tiêu cho năng suất cao hơn hết từ 4-8 t/ha, nhờ kiểm soát hệ thống dẫn và thoát nước ở ruộng và áp dụng các kỹ thuật tiến bộ. Loại lúa này có thể phân biệt ở hai vùng tùy theo khí hậu: vùng ẩm ướt và vùng khô khan (từ Sahara đến Guinea savanna). ở châu Phi, lúa tưới tiêu còn rất ít, độ 11% diện tích trồng lúa, ngoại trừ một số nước như Egypt (100%), Madagascar (31%), Niger (100%) và Mauritania (100%).  Riêng ở Tây Phi, diện tích lúa tưới tiêu đã tăng gia từ 231.000 ha trong 1980-84 lên độ 340.000 ha trong 2000 (Norman and Otoo, 2003).  

2.5.2.

Tiềm năng đất đai: Tiềm năng của loại lúa tưới tiêu rất lớn vì diện tích đất ngập nước của châu Phi còn rất nhiều (138 triệu ha), nhưng chưa được khai thác triệt để, tổn phí khai thác rất lớn từ 1.000-10.000$ đô la/ha tùy theo các dự án khai thác nhỏ hay lớn. Tổn phí khai thác to lớn này đã làm cản trở sự phát triển lúa tưới tiêu trong quá khứ và hiện tại. Kinh nghiệm cho biết rằng để bành trướng lúa tưới tiêu ở châu Phi không nhất thiết phải có các chương trình/dự án phát triển vĩ đại tốn kém, mà chỉ cần khai thác các đầm nước hoang dã đưới hình thức vi mô và phát triển tối đa các hệ thống tưới tiêu nhỏ, cùng với sự tham dự tích cực của nông dân địa phương; như đã từng thấy sự thành công của các chương trình thủy lợi địa phương ở Việt nam và Trung Quốc. Các nước Côte d’ Ivoire, Mali và Nigeria có diện tích đất ngập nước lớn, đang có chương trình bành trướng trồng lúa tưới tiêu, nhằm cải tiến năng suất và tăng gia sản lượng lúa trong xứ.

2.5.3.

Các khó khăn trồng lúa tưới tiêu

(1) Nông học: 

· Đất đai ở châu Phi phần lớn dễ thoát nước nên thường bị thiếu các chất dinh dưỡng như N, P, K, S và N. Những nơi đất thấp thiếu hệ thống thoát thủy thường gặp độc tố chất sắt, manganese và aluminium.  Cung cấp các vật tư, nhứt là phân hóa học không đầy đủ và kịp thời.

· Sâu bệnh: Thường sâu bọ ít đáng kể, như: Gall midge, sâu đục thân, sâu cuốn lá và bọ xít.  Bệnh khá quan trọng hơn như siêu vi khuẩn đốm vàng, cháy lá, trấu dơ (hay mất màu) và sọc lá (leaf blight).

· Nhiều cỏ dại xuất hiện. Lúa dại lan tràn ở những nơi dùng phương pháp gieo thẳng.

· Muôn thú: Chim, chuột, cua, ốc.

· ở những vùng có khí hậu khô khan (sahel như Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria và Senegal), khí hậu thay đổi bất thường có thể gây ra thiếu nước.  Nhiệt độ ngày và đêm cách biệt lớn từ 10-20oC, ảnh hưởng đến thụ phấn của cây lúa (sức nóng làm khô vòi nhụy nên hạt phấn ít dính trên vòi) nếu nhiệt độ cao. Nhiệt độ quá thấp vào mùa đông ảnh hưởng đến lúa trổ muộn (gây ra nhiều hạt lúa lép) và làm mạ non chậm lớn khi bắt đầu nương mạ sớm vào tháng 11-12. Độ bốc hơi nước nhanh làm cho đất bị nhiểm mặn. Gió cát (từ các bão cát) có thể phủ mặt lá lúa làm che bớt ánh sáng soi rọi, cuối cùng có thể làm giảm bớt hiệu năng quang hợp của lá lúa.

· ở nơi mưa nhiều thường gặp bão tố, sóng thần tàn phá ở Madagascar và ngập lụt ở Mozambique.

(2) Kinh tế và xã hội: Giá thành sản xuất cao, đầu tư lớn so với các loại lúa khác. Ngoài ra, quản lý của các dự án trồng lúa tưới tiêu thường sút kém. Đa số các dự án phát triển lúa tưới tiêu của châu Phi lúc ban đầu có năng suất bình quân rất cao 7-8 t/ha, nhưng 4-5 năm sau năng suất này giảm xuống chỉ còn 3-5 t/ha.  

3. 

SáCH LƯợC PHáT TRIểN SảN XUấT LúA GạO ở CHÂU PHI

Nhu cầu lúa gạo ở châu Phi ngày càng gia tăng, dĩ nhiên nhiều nước phải tăng gia nỗ lực sản xuất lúa nội địa để tiết kiệm thất thoát ngoại tệ quý giá do nhập khẩu loại ngũ cốc này. Mặc dù các nước châu Phi có tiềm năng rất lớn trong phát triển sản xuất lúa gạo, nhưng họ gặp phải một số vấn đề trọng đại, nhiều lúc nan giải, về mặt chính sách, kỹ thuật, kinh tế và xã hội cũng như bản chất của vùng phía nam sa mạc Sahara. Vấn đề thách thức chủ yếu là làm sao sản xuất lúa của vùng vừa mang lợi tức cao cho người trồng lúa, tạo ra công việc làm cho nông thôn và vừa có thể cạnh tranh với các nước sản xuất lúa gạo rẻ tiền ở châu Á.  

Tuy nhiên, trong chiều hướng toàn cầu hóa và sự phát triển mau lẹ của nền kinh tế thị trường ở châu á, ngành sản xuất lúa gạo của vùng này ngày càng đắt đỏ hơn vì giá nhân công cao, đất đai khả canh không còn bành trướng, trái lại còn bị thu hẹp dần bởi đô thị hóa và kỹ nghệ hóa càng lúc nhiều hơn, và thế hệ trẻ di cư vào thành thị để có đời sống cao hơn càng tăng. Cho nên, giá thành sản xuất lúa của châu á sẽ trở nên cao, mất đi sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Lúc ấy triển vọng phát triển lúa gạo ở châu Phi sẽ rất cao.

3.1.       Ưu tiên thiết lập chính sách phát triển lúa gạo hữu hiệu

3.1.1.

Chính sách hướng dẫn và phối hợp

Để tăng gia sản xuất lúa gạo trong nước, trước hết cần có một chính sách lúa gạo thực tế tùy theo nhu cầu, khả năng sản xuất, thị trường và kết hợp với chính sách của quốc gia (không phải là chính sách của Bộ Nông Nghiệp riêng rẽ). Chính sách cần phải được triệt để thi hành và ủng hộ của của các cơ quan liên hệ sản xuất dưới chỉ đạo quyết tâm của nhà nước để hoàn thành mục tiêu đề ra. Kinh nghiệm đã cho thấy các chính sách khôn ngoan và thực tiễn sẽ giúp cho các chương trình và dự án thành công. Chẳng hạn, ở châu Phi, xứ Nigeria, Mali, Burundi, Mauritania và Uganda đã tương đối thành công đạt đến mục tiêu trong các chương trình tăng gia sản xuất lúa trong nước để đáp ứng nhu câu, mà phần lớn nhờ vào chính sách nhà nước. 
Xứ Nigeria có chính sách cấm nhập khẩu gạo và bắp từ 1989 trong khi quyết tâm gia tăng sản xuất hai loại màu này. Do đó, diện tích thu hoạch lúa đã tăng nhanh chóng từ 670.000 ha trong 1985 lên 1.208.000 ha hay gần 100% trong 1990 và 3,7 triệu ha trong 2004. Sản lượng lúa của nước này đã tăng từ 1,4 triệu tấn trong 1985 lên 3,5 triệu tấn trong 2004, hay gần 8% mỗi năm (Bảng 7).  

Xứ Mali cũng có chính sách rõ ràng và triệt để thi hành chương trình phát triển lúa gạo nhằm tiến đến tự túc và có thể xuất khẩu đến các nước trong vùng. Nhà nước đã tư nhân hóa các hệ thống sản xuất và thị trường lúa gạo quốc doanh, đồng thời canh tân hệ thống tưới tiêu ở Office du Niger thuộc tỉnh Segou (nơi có tiềm năng sản xuất lúa cao của nước) và cải tiến kỹ thuật canh tác với giống lúa cao năng, chuyển đổi cơ cấu từ gieo thẳng qua cấy và áp dụng phân hóa học đầy đủ. Diện tích lúa đã tăng từ khoảng 185.000 ha trong 1985 lên 450.000 ha trong 2004, hay hơn 7,5% mỗi năm. Cũng thế, sản lượng lúa gia tăng từ độ 214.000 tấn lên 877.000 tấn lúa trong thời gian từ 1985-2004 (Bảng 7). Mali đã tiến đến tự túc và bắt đầu xuất khẩu một ít gạo qua các nước láng giềng.

Trong khi đó, xứ Madagascar là nước dẫn đầu trồng lúa ở châu Phi cho đến thập niên 1980s, nhưng sản lượng lúa không tăng gia nhiều so với hai nước Mali và Nigeria, chỉ vì thiếu chính sách lúa gạo trong sáng, hữu hiệu và quyết tâm của nhà nước. Cũng nên biết rằng, Viện Lúa Gạo IRRI, qua sự hỗ trợ của USAID và Ngân Hàng Thế Giới, đã thực hiện công trình nghiên cứu dài hạn để cải tiến kỹ thuật canh tác lúa tại xứ này trong thập niên 1980s và 90s. Các kỹ thuật trồng lúa tiến bộ và gồm cả một trung tâm khảo cứu lúa mới xây cất, nhưng nước này không thể làm một cuộc Cách Mạng Xanh! Ngay cả phân hóa học, một trong ba thành tố chính cho Cách Mạng Xanh, cũng không có đủ để yễm trợ canh tác lúa hiện đại. Trong 19 năm qua, sản lượng lúa chỉ gia tăng khiêm nhường từ 2,2 triệu lên 3 triệu tấn lúa, hay chỉ  gần 2% mỗi năm (Bảng 7). Đó là do thiếu một chính sách lúa gạo quốc gia hữu hiệu.

Hinh 7: So sánh diện tích thu hoạch và sản lượng lúa của Madagascar, Mali và Nigeria trong 1985, 1990 và 2003

	Nước
	Diện tích thu hoạch (ha)
	Sản lượng (tấn)

	
	1985
	1990
	2004
	1985
	1990
	2004

	 Madagascar
	1.183,520
	1.165.000
	1.222.700
	2.177.680
	2.420.000
	3.030.0000

	  Mali
	184,833
	   196.631
	   451.000
	   213.841
	   282.366
	     877.000

	  Nigeria
	   670.000
	1.208.000
	3.704.000
	1.430.000
	2.500.000
	  3.542.000


Nguồn: FAOSTAT, 2004, Faostat Citation
3.1.2. Ưu tiên phát triển lúa nước đối với lúa rẫy

ở châu Phi, lúa rẫy chiếm đến gần 60% diện tích trồng lúa, nhưng không thể giúp cho Vùng phát triển lúa nhanh để kịp đáp ứng nhu cầu, vì lề lối canh tác này khó có thể canh tân để tăng năng suất, ngoài ra còn gặp nhiều rủi ro do thời tiết gây ra. Trong khi đó, châu Phi có tiềm năng đất đai ngập nước rất lớn, độ 138 triệu ha, nhưng phần lớn chưa được khai thác. Hiện nay, diện tích lúa tưới tiêu chỉ có 11%. Nếu diện tích này tăng lên 30%, sản lượng sẽ thêm khoảng 1 triệu tấn lúa hay tăng 5% so với sản lượng lúa của vùng trong 2004 (19 triệu tấn). Cho nên, ở mỗi nước trồng lúa của vùng, chủ yếu ở những nơi còn nhiều đất ngập nước chưa dùng đến, cần có nhiều công trình khai thác các đầm nước và phát triển thêm các hệ thống tưới tiêu, đặc biệt chú ý đến các khai thác vi mô. 

Ngoài ra, nhiều chương trình trồng lúa tưới tiêu cũng như các đầm ruộng cải tiến hiện nay cần phải được phục hồi vì tình trạng quản lý kém và bảo quản cơ sở vật chất rất tồi tệ, làm cho năng suất lúa nhiều nơi dưới mức quân bình (4 t/ha). Chỉ công tác phục hồi này được hoàn tất tốt cũng nâng cao sản xuất lúa trong vùng.

3.2.
Cải tiến kỹ thuật và các cơ chế yễm trợ sản xuất

3.2.1.

Thâm canh: Để tăng gia sản xuất, cần tiến đến thâm canh hóa các vùng trồng lúa nước hiện nay, nếu có sẵn sàng nguồn nước tưới hoặc ẩm độ đất sau vụ mùa mưa để làm tăng lợi tức của nông dân. Chẳng hạn, tăng vụ mùa như lúa-lúa hoặc lúa-rau cải hoặc lúa-màu khác có thời gian sinh trưởng ngắn ở các đầm ruộng và các ruộng tưới tiêu.

3.2.2.

áp dụng các kỹ thuật cải tiến: 

Cần có nhiều nỗ lực hơn nữa trong các lãnh vực sau:

(i) áp dụng kỹ thuật canh tác cải tiến, như làm đất, giống, gieo trồng, phân bón, nước, bảo vệ mùa màng theo đúng khuyến cáo cho lề lối canh tác hiện đại;

(ii) Sử dụng kỹ thuật “Kiểm tra lúa” hay Rice Check để vận dụng phương pháp quản lý tổng hợp vụ mùa (gồm IPM, INM,…), nhằm vừa đạt năng suất cao vừa bảo vệ môi trường;

(iii) Giảm bớt mất mát trong giai đoạn hậu thu hoạch bằng cải thiện và canh tân các dụng cụ thu hoạch, phơi sấy, biến chế và tồn trữ. Cần chú trọng đến các máy móc và dụng cụ thích hợp cho giới phụ nữ. Các loại máy xay lúa nhỏ chế tạo ở Senegal và Côte d’ Ivoire cần được phổ biến rộng rãi hơn trong vùng Tây Phi vì giá thành thấp, tiện dụng và có thể quản lý bởi cá nhân (Norman and Otoo, 2003).

3.2.3.

Cải tiến hạ tầng cơ sở và hệ thống cung cấp nhập lượng trợ nông (gồm cả tín dụng nông thôn)

Một trong những trở ngại lớn cho phát triển sản xuất lúa gạo và các nông sản chính khác ở châu Phi là thiếu hệ thống cung các nhập lượng trợ nông gồm phân hóa học, thuốc sát trùng và tín dụng nông thôn vì hạ tầng cơ sở (đường xá, cầu cống, điện nước, v.v.) yếu kém và hệ thống phân phối còn phôi thai, đặc biệt ở những vùng xa cách thành thị. Kinh nghiệm cho biết rằng một trong những lý do thất bại trong các dự án phát triển nông nghiệp là sau khi hoàn tất xây dựng, công việc sản xuất tiếp theo sau của nông dân không được yễm trợ cung cấp vật tư như phân hóa học chẳng hạn; do đó năng suất sau này tụt giảm dần. Đó là do thiếu sự theo dõi quan sát và bảo quản hữu hiệu trong các chương trình xây dựng và phát triển ở nông thôn. Ngoài ra, cần khuyến khích tư nhân tham gia vào hệ thống cung cấp và phân phối các vật tư để yễm trợ sản xuất địa phương.

3.2.4.

Củng cố khuyến nông và tập huấn

Các kỹ thuật tân tiến cần đến tay nông dân đúng lúc để giải quyết các vấn đề kỹ thuật qua công tác khuyến nông hữu hiệu. Cần củng cố hệ thống khuyến nông trong nước để chuyển giao kỹ thuật từ thí nghiệm đến ruộng nông dân mau chóng và càng nhiều càng tốt. Để làm tăng hiệu năng của ngành khuyến nông trong nước, cần chú ý đến các diện sau:
(i) Cần đạt đến tỉ lệ nông dân/chuyên viên khuyến nông hợp lý theo điều kiện địa phương, và trình độ của chuyên viên khuyến nông phải đạt mức yêu cầu.  Hiện nay nhiều xứ có tỉ lệ này đến 1/1000 (Norman and Otoo, 2003).  Các chuyên viên khuyến nông cũng như nông dân cần được huấn luyện thường xuyên qua các nguyên tắc tham gia hội họp, huấn luyện và tham quan.

(ii) Cần có những gói kỹ thuật hấp dẫn đối với nông dân, như giống lúa cao năng, IPM, Rice Check,…nhằm

(iii) nâng cao hiệu quả của các phương pháp khuyến nông và sản xuất;

(iv) Yễm trợ tích cực các công tác khuyến nông về cả tinh thần lẫn vật chất. Chuyên viên khuyến nông không thể làm việc hữu hiệu khi họ thiếu các phương tiện di chuyển, huấn luyện hoặc thiếu phụ cấp sinh hoạt khi họ phải hoạt động ở những vùng xa xôi và khó khăn;

(v) Cần khuyến khích tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong các công tác phát triển ở nông thôn vì nhà nước không thể phục vụ rốt ráo cho các vấn đề phát triển ở địa phương;

(vi) Cần thiết lập cơ chế để các nhà khảo cứu, chuyên viên khuyến nông, NGOs và nông dân tiếp cận thường xuyên;

(vii) Phát triển áp dụng tin học trong khuyến nông để có thông tin nhanh và cập nhựt hóa liên hệ đến lãnh vực khảo cứu, sản xuất và thị trường tiêu thụ.

3.2.5.

Cải thiện chế độ đất đai: Vấn đề bảo đảm sở hữu chủ đất đai sẽ giúp  cho nông dân an tâm đầu tư khai thác để tăng sản xuất, nhứt là những nơi đất đai mới được khai thác và những dầm hoặc ruộng nước đang canh tác.

3.2.6.

Củng cố các cơ quan nghiên cứu lúa gạo

Ngành khảo cứu lúa gạo quốc gia cần được yễm trợ đúng mức về cả nhân sự và ngân sách hoạt động. Cần nâng cao tay nghề chuyên môn của các chuyên gia nghiên cứu với các huấn luyện bổ túc và tham quan ở các nước tiến bộ. Hiện nay các nước trồng lúa đều có cơ sở nghiên cứu lúa để yễm trợ cho các chương trình phát triển, nhưng hoạt động của họ còn rất chậm chạp, rời rạc vì thiếu ngân khoản hoạt động hoặc thiếu yễm trợ tinh thần và vật chất (lương thấp). Muốn cải tiến tình trạng nghiên cứu hiện nay trong nhiều nước, cần phải khắc phục triệt để hiện tượng tiêu cực chủ yếu nêu trên. Để nâng cao hiệu năng nghiên cứu trong nước, cần quan tâm thêm các diện sau:
(i) Cần có các chiến lược nghiên cứu hợp lý trong ngắn, trung và dài hạn để tránh phí phạm tài nguyên hiện còn hạn hẹp;

(ii) Các đề tài nghiên cứu phải thiết thực theo nhu cầu của nông dân, đặc biệt các trở ngại trồng lúa (nêu trong các loại canh tác lúa ở trên) hơn là theo hứng thú riêng của các nha khảo cứu.  Chẳng hạn, có nơi nghiên cứu các chất sát khuẩn để phòng ngừa và trị bệnh cháy lá lúa trong nhiều năm liên tiếp.  Đây là công tác tốn kém và không thực tế trong các nước còn chậm tiến!

(iii) Các cơ quan nghiên cứu trong nước cần liên lạc chặt chẽ và phối hợp hoạt động với các tổ chức liên hệ hiện diện trong vùng và thế giới để được giúp đỡ về phương diện kỹ thuật cũng như yễm trợ vật chất khi cần thiết.


     Một số cơ quan/tổ chức hoạt động về nghiên cứu nông nghiệp liên hệ đế ngành trồng lúa ở châu Phi như: 
ASARECA: Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa;
CORAF: Conférence des Responsables de la Recherche Agronomique en Afrique;
SACCAR: Southern Africa Coordinating and Collaborating for Agricultural Research;
FARA: Forum for Agricultural Research in Africa;
IITA: International Institute for Tropical Agriculture;

WARDA: West Africa Rice Development Association;

IRRI: International Rice Research Institute.

Trong các cơ quan nghiên cứu cấp vùng và quốc tế này, WARDA hoạt động trực tiếp trong lãnh vực nghiên cứu lúa gạo ở châu Phi, chủ yếu Tây Phi. Cho nên, các cơ quan nghiên cứu lúa gạo quốc gia cần liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Hiệp Hội này để tiết kiệm thời gian và ngân khoản cho các hoạt động trùng hợp hoặc tương tự không cần thiết và để được yễm trợ kỹ thuật nhiều hơn.

3.2.7.

Phát triển hệ thống thị trường lúa gạo

· Các hệ thống thị trường địa phương cần được tổ chức hoặc củng cố phát triển để giải quyết vấn đề đầu ra của ngành sản xuất lúa gạo bản địa.  

· Các hợp tác xã, tổ chức nông dân cần được khuyến khích thành lập và tham gia vào hoạt động thị trường.

· Phát triển thị trường cấp vùng hoặc liên vùng với các thỏa hiệp và chính sách tích cực của các nhà nước liên hệ để tạo nên một thị trường chung.

· Cần xét lại các hàng rào thuế khóa cho các nông sản gồm cả lúa gạo để khuyến khích các nước liên hệ tham gia vào một thị trường chung của vùng.

· Cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong vùng như: COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), SADAC, ECSA, v.v.

4.

các quốc gia sản xuất lúa quan trọng ở châu phi 

Mười hai nước sản xuất lúa quan trọng ở châu Phi, theo thứ tự: Ai Cập, Nigeria, Madagascar, Guinea, Côte d’ Ivoire, Mali, Tanzania, Ghana, Dân Chủ Cộng Hòa Congo (Zair), Sierra Leone, Mozambique và Burkina Faso.  

Ai Cập là một nước lớn  ở Bắc Phi, có khí hậu Địa Trung Hải, nằm giữa vĩ tuyến 23 o và 32oN và kinh tuyến 25 o và 36 oE. Diện tích của nước là 1 triệu km2, mà phần lớn là sa mạc. Dân số khoảng 70 triệu người sống dọc theo sông Nile, mà 34% là dân nông nghiệp trong 2.002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 1.310 đô la trong 2004 (World Bank, 2005). Thức ăn căn bản gồm lúa mì, bắp và lúa gạo.  Khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 26 kg trong 1961 lên 38 kg trong 2002.

Nền nông nghiệp của Ai Cập tập trung ở miền bắc đồng bằng sông Nile. Hàng năm độ 600.000 ha lúa được trồng vào mùa hè ở đồng bằng này, với nguồn nước cung cấp từ sông Nile. Những vùng trồng lúa chủ yếu như vùng Damieta (30,6% tổng diện tích), El Dakahlia (23,1%), Kafr el Sheikh (15,6%), El Sharkia (12,3%), El Behaira (10,7) và El Gharbia (7,7%). Nước Ai Cập là một trong hai nước đạt đến năng suất bình quân cao nhứt thế giới, trên 9,7 t/ha trong 2004. Nước này đang phát động chương trình lúa lai với trợ giúp kỹ thuật của FAO và IRRI để cải tiến năng suất nhiều hơn nữa. Nước kia là úc Châu. Yếu tố nước rất quan trọng cho một quốc gia ở vùng sa mạc, cho nên, chỉ tiêu sử dụng nước được ấn định cho các màu chính. Các chương trình thí nghiệm lúa đã chú ý đến lai tạo các giống lúa cao năng và có chu kỳ sinh trưởng ngắn độ 120-130 ngày như Sakha 101, Sakha 102, Giza 177, thay vì trên 150 ngày trong quá khứ. Hầu hết các giống lúa thuộc loài japonica, gạo dẽo.  

Canh tác lúa được cơ giới hóa bán phần: làm đất, bơm nước và thu hoạch bằng máy móc trong khi cấy lúa, áp dụng phân và chăm sóc vụ mùa còn dùng sức lao động. Lúa chỉ được trồng một vụ mỗi năm từ tháng 4 đến 10 trong mùa hè, qua hệ thống luân canh với bắp, clover và lúa mì trong mùa đông. Sản xuất lúa gạo trong nước Ai Cập đã tiến bộ vượt bực, vẫn giữ vị trí của một nước xuất khẩu ở vùng Trung Đông và Bắc Phi Châu. Trong nửa thế kỷ qua, Ai Cập đã tăng diện tích trồng lúa gần gấp 3 lần từ 226.000 lên 635.000 ha, sản lượng lúa tăng gần gấp 6 lần, từ 1,1 triệu lên 6,2 triệu tấn; do năng suất bình quân tăng gần gấp đôi từ 5 lên 9,7 t/ha.

Nigeria là một nước đông dân nhứt ở châu Phi, với dân số 121 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 53% trong 2002. Nước này nằm giữa vĩ tuyến 5o và 14 oN và kinh tuyến 3 o và 15 oE. Nigeria có diện tích tổng cộng là 924.000 km2, 34% là đất khả canh nhờ hệ thống sông ngòi chằng chịt. Miền bắc là những vùng đất cao khô khan và những đầm cỏ mọc, miền trung có nhiều đồng cỏ và miền nam đất thấp có đất đai nông nghiệp rộng lớn và người ở đông đúc. Nước có mỏ dầu hỏa, nhưng đa số ngưới dân còn nghèo. Lợi tức của mỗi đầu người là 390 đô la trong 2004. Thức ăn chính là khoai, lúa miến, gạo và bắp, với khẩu phần gạo hàng năm tăng từ 2 kg trong 1961 lên 17 kg trong 1980 và 24 kg/người trong 2002 (FAOSTAT, 2004).  

Lúa gạo ngày càng phổ biến rộng rãi ở Nigeria; do đó, nước này trở nên quốc gia trồng lúa indica lớn nhứt ở châu Phi, với gần 3,7 triệu ha hay 40% tổng diện tích lúa châu Phi và sản xuất gần 3,5 triệu tấn lúa, hay gần 20 % tổng sản lượng của vùng; nhưng năng suất bình quân quá thấp chỉ 1 t/ha trong 2004. Trong 3,7 triệu ha lúa, 18% là lúa tưới tiêu, 50% lúa ngập nước trời, 25% lúa rẫy du canh và 7% lúa nước sâu. Vùng trồng lúa chủ yếu gồm có vùng Cross River (25,6% diện tích trồng lúa), Taraba (11,2%), Adamawa (8%), Niger (8%), Benue (6,5%), Borno (4,5%) và các vùng sản xuất lúa khác (FAO Riceinfo, 2004).  

Nhờ có chính sách cấm nhập khẩu gạo và bắp trong thập niên 1980s, sản xuất lúa gạo phát triển rất nhanh và liên tục từ 1980 đến 2004. Nigeria là một nước nhập khẩu gạo lớn nhứt ở châu Phi, với 1,2 triệu tấn gạo vào 2002.

Madagascar là đảo lớn ở phía đông nam của châu Phi, nằm ở phía Nam Bán Cầu, với diện tích 587.000 km2, gồm có cao nguyên trung tâm, nơi tập trung sản xuất nông nghiệp gồm cả trồng lúa trong xứ. Ngoài ra, còn có những đồng bằng với nhiều rừng rậm ẩm ướt và các vùng đồng cỏ ở miền tây và nam khô khan của đảo. Đất khả canh chỉ chiếm 4,4% tổng diện tích. Nước này nằm giữa vĩ tuyến 13o và 25oS và kinh tuyến 43o và 50 oE và có 17 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 73% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 300 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn căn bản và khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người giảm bớt dần từ 118 kg trong 1980 xuống 95 kg trong 2002 do nền kinh tế sút kém (FAOSTAT, 2004).

Lề lối canh tác lúa của Madagascar gần giống như châu á trong làm đất (bằng trâu bò kéo), cấy (theo hàng), chăm sóc và thu hoạch, vì đa số dân trồng lúa ở trên vùng cao nguyên trung tâm có nguồn gốc Malaysia. Lúa được trồng ở các vùng: Antananarivo (20,5%), Flanarantgoa (21,2%), Toamasina (20,3%), Mahajanga (20,2%), Toliary (8,2%) và Antsiranana (9,6%). Vùng sản xuất lúa quan trọng và dư thừa ở chung quanh hồ nước Alaotra, nhưng thiếu hệ thống phân phối. Lúa tưới tiêu chiếm độ 35%, lúa ngập nước trời 35% và lúa rẫy du canh 30% (FAO Riceinfo, 2004).  Madagascar là một nước xuất khẩu lúa gạo cho đến 1970 và sau đó trở thành nước nhập khẩu thật sự vì khả năng sản xuất lúa trong nước không theo kịp mức dân số gia tăng. Vì thiếu chính sách lúa gạo thích hợp trong hơn 3 thập niên qua (1980-2004), sản lượng lúa của Madagascar tăng gia không nhiều lắm, từ 2,1 lên 3 triệu tấn lúa, diện tích thu hoạch không thay đổi nhiều, độ 1,2 triệu ha mỗi năm và năng suất bình quân chỉ được cải tiến đôi chút từ 1,8 lên 2,5 t/ha, vì chủ yếu thiếu phân hóa học (do không có nhiều ngoại tệ). Ngành nghiên cứu lúa gạo tương đối khá mạnh với hỗ trợ của Ngân Hàng Thế Giới và IRRI trong thập niên từ 1980s  đến giữa 1990s.

Guinea là một nước sản xuất lúa gạo lớn của Tây Phi châu, thông ra biển Đại Tây Dương và giáp biên giới với Guinea-Bissau, Senegal ở phía bắc, Burkina Faso, Nigeria ở phía đông nam và Liberia và Sierra Leone ở tây nam.  Diện tích đất là 246.000 km2, mà chỉ 2,5% là đất khả canh. Nước nằm ở giữa vĩ tuyến 7 o và 13 oN và kinh tuyến 7o và 15o W với dân số hơn 8 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 83% và lợi tức hàng niên của mỗi đầu người là 460 đô la vào 2004. Thức ăn chính của Guinea là lúa gạo và sau đó khoai củ. Mức tiêu thụ gạo hàng năm của mỗi đầu người của dân Guinea đã tăng 67 kg trong 1980 lên 80 kg trong 2002, nhờ vào chương trình phát triển trồng lúa cải tiến FAOSTAT, 2004).   

Lúa được trồng ở những đồng bằng ẩm ướt ở dọc bờ biển và các thung lũng, mà hơn 95% phải tùy thuộc nước trời. Lúa rẫy chiếm đến gần trên 55% tổng diện tích trồng lúa, lúa ngập nước trời độ 30%, lúa tưới tiêu chỉ dưới 5% và lúa nước sâu (lúa nổi) độ 10% (FAO Riceinfo, 2004). Từ đầu thập niên giữa 1980s, nước này phát động chiến dịch cải tiến ngành trồng lúa qua hai chương trình chủ yếu: thiết lập hệ thống lúa tưới tiêu, khai thác rừng bần, đưa vào các giống lúa cao năng và gần đây phổ biến giống lúa mới NERICA do WARDA lai tạo. Hiện thời các giống lúa NERICA chỉ trồng sản xuất trên ruộng rẫy và trong tương lai gần cho các ruộng ngập nước. Theo báo cáo của WARDA, lúa NERICA có năng suất cao hơn lúa rẫy hiện nay độ 35%. Tuy nhiên, triển vọng của lúa mới này không sáng sủa lắm cho phát triển sản xuất trong hệ thống lúa rẫy. Từ 1980 đến 2004, sản lượng lúa tăng gần gấp đôi, từ 480.000 lên 900.000 tấn lúa, nhờ năng suất tăng từ 0,9 lên 1,7 t/ha trong khi diện tích thu hoạch không thay đổi, dộ 525.000 ha mỗi năm (Bảng 1). 

Côte d’ Ivoire là một nước khá lớn, giàu có và tiến bộ nhứt của miền Tây Phi Châu (trước khi nội chiến gần đây), nằm giữa vĩ tuyến 5 o và 10oN và kinh tuyến 3 o và 8 oW, và tiếp giáp với Guinea và Liberia ở phía tây, Burkina Faso và Mali ở phía bắc, Ghana ở phía đông và Vịnh Guinea trong Đại Tây Dương ở phía nam. Dân số độ 16 triệu người (có ít nhứt độ 3 triệu người di dân từ các nước láng giềng), dân nông nghiệp chiếm 47%.  Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 770 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn căn bản, ngoài khoai củ và bắp, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người 63 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Nước này có hai vùng khí hậu chính: rừng ẩm ướt nhiệt đới ở miền nam và vùng savanne khô khan ở miền bắc.  Các vùng sản xuất lúa chính như Man (20%), Daloa (17%), Abidjan (13%), San Pedro (12%), Odienne (11%) và các nơi khác. Lúa rẫy chiếm diện tích nhiều hơn hết với hơn 70%, lúa ngập nước trời độ 20% và lúa tưới tiêu gần 10% (FAO Riceinfo, 2004). Hiệp Hội Trồng Lúa WARDA có trung tâm nghiên cứu hiện đại ở Mbé, Bouaké, thích hợp cho khảo cứu lúa rẫy và lúa ruộng đầm. Ngoài ra, Hiệp Hội này còn có trại thí nghiệm về lúa tưới tiêu ở Saint-Louis, Senegal.  

Chính phủ của nước này có những nỗ lực đáng kể trong phát triển sản xuất lúa gạo trong nửa thế kỷ qua. Sản lượng tăng từ 156.000 tấn lúa trong 1961 lên 1.231.000 tấn trong 2000, hay tăng gấp 6 lần, phần lớn do tăng gia diện tích lúa thu hoạch. Thật vậy, diện tích tăng gia hơn gấp đôi từ 206.000 lên 510.000 ha trong thời gian từ 1961 đến 2000; trong khi đó, năng suất bình quân tăng rất chậm chập, ngoại trừ cải tiến trong thập niên 1990s và đạt đến 2,4 t/ha trong 2000, nhưng chỉ 1,6 t/ha trong 2003. Tình trạng nội chiến đang làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước, mà cách đây vài năm được xem là phát triển mạnh nhứt của Tây Phi.

Mali là một nước nằm trong lục địa thuộc vùng sahel của Tây Phi Châu, có diện tích 1,2 triệu km2, mà phần lớn là sa mạc (Sahara) về phía đông bắc, với đồng cỏ và vùng savanna ẩm ở phía nam. Nước Mali nằm giữa vĩ tuyến 10 o và 25oN và kinh tuyến 12 o W và 4 oE, với dân số 13 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 66% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 360 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn phổ biến của người thành thị, sau kê, lúa miến và bắp. Khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng khá nhanh từ 20 kg trong 1961 lên 41 kg gạo trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Mali có tiềm năng sản xuất lớn và đã trở thành nước xuất khẩu lúa gạo trở lại trong 2003, với số lượng tương đối nhỏ 10.000 tấn gạo và 2.545 tấn lúa. Số lượng xuất khẩu gạo sẽ nhiều hơn trong tương lai gần, nếu chiều hướng phát triển hiện nay tiếp tục. Lúa gạo tập trung sản xuất dọc theo con sông huyết mạch Niger và nhiều nhứt sản xuất lúa tưới tiêu ở Office du Niger thuộc tỉnh Segou. Các vùng sản xuất lúa chủ yếu như: Mopti với lúa nổi (59,2% tổng diện tích), Sikasso với lúa ruộng đầm (10,8%), Tambouctou với lúa tưới tiêu và lúa nổi (7,8%), Segou với lúa tưới tiêu ở Office du Niger (7%), và Gao với lúa nổi và tưới tiêu (6,5%) (FAO Riceinfo, 2004). Lúa nổi chiếm hơn 60% tổng diện tích với năng suất 1-2 t/ha.  Lúa tưới tiêu chiếm độ 15%, được trồng theo lề lối cấy trên 50.000 ha ở Office du Niger và các ruộng đầm khai thác khác, với năng suất bình quân 4-5 t/ha. Độ 25% diện tích tưới tiêu này được trồng 2 vụ, vì thiếu nước vào mùa nắng. Phần lớn diện tích lúa còn lại, hay độ 77% là loại lúa nổi được trồng theo mực nước lên xuống của sông Niger, với năng suất bình quân khoảng 1-2 t/ha tùy theo khí hậu mỗi năm.  Lúa ngập nước trời độ 8% ở các thung lũng rải rác trong xứ.

Sản xuất lúa gạo của nước Mali chỉ thật sự phát triển từ đầu thập niên 1990s, nhờ chính sách tư nhân hóa hệ thống sản xuất và thị trường, chủ yếu cải tiến vùng trồng lúa của Office du Niger: (1) cải thiện hệ thống dẫn thoát thủy, (2) biến đổi từ vùng lúa sạ với 1-2 t/ha thành lúa cấy với 4-5 t/ha, và (3) phân phối đất đai hợp lý hơn: giảm từ 10 ha xuống 1-3 ha cho mỗi gia đình. Sản lượng lúa gia tăng liên tục trở lại từ 282.366 lên 877.000 tấn lúa trong thời gian từ 1990-2004, trên diện tích thu hoạch cũng tăng từ 196.000 lên 451.000 ha. Năng suất bình quân tiến bộ chậm hơn, độ 1,7 - 2 t/ha vì diện tích trồng lúa nổi còn quá lớn.

Tanzania gồm cả đảo Zanziba là một nước thuộc Đông Phi Châu và nam bán cầu, nằm giữa vĩ tuyến 2 o và 13oS và kinh tuyến 30 o và 40 oE, giáp với biển ấn Độ Dương ở phía đông, Mozambique ở phía nam, Kenya và Uganda ở phía bắc và các nước Rwanda, Burundi, D.R. Congo, Zambia và Malawi ở phía tây. Nước nầy gồm những đồng bằng dọc theo bờ biển, với các vùng cao nguyên trung tâm tạo ra các thung lũng và các vùng đất cao ở phía nam và bắc. Diện tích đất là 1 triệu km2, mà chỉ 3% là đất khả canh. Dân số độ 36 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 78% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 330 đô la trong 2004. Lúa gạo là một thức ăn chính sau bắp, khoai củ và đậu. Khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người là 15 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).  

Tanzania có khí hậu nóng và ẩm nhiệt đới, khí hậu khô khan, với hai mùa mưa vào tháng 12-2 và 6-8.  Lúa được trồng ở những vùng: Shinyaga (16,2%), Morogoro (15,8%), Mwanza (14,4%), Tabora (11,6%), Mbeya (10,9%), Rukwa (8,7%) và các nơi khác (FAO Riceinfo, 2004). Nước Tanzania có tiềm năng trồng lúa rất lớn ở vùng Dodoma, Kagera,...nhưng cần có kế hoạch phát triển để sử dụng nước triệt để. Loại lúa nước trời chiếm đa số với độ 72%, lúa rẫy 22% và lúa tưới tiêu 6% tổng diện tích lúa. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 12 đến 7 ở hầu hết các nơi canh tác lúa nhờ nước trời, và một vụ trái mùa ở những công trình tưới tiêu, nếu có đủ nước từ tháng 6 đến 11. Sản xuất lúa của nước này phát triển tốt trong thập niên 1980s và 1990s, nhưng sau đó sút giảm vì khí hậu khô khan. Sản lượng lúa tăng từ 245.000 lên 782.300 tấn trong thời gian 1980-2000 và giảm xuống 647.000 tấn trong 2004. Diện tích có chiều hướng tương tự từ 245.000 lên 517.000 ha và giảm xuống còn 330.000 ha. Năng suất bình quân tiến triển chậm và còn thấp, từ 1,2 trong 1980 tăng lên gần 2 t/ha trong 2004.

Ghana là một nước nhỏ ở Tây Phi, nằm giữa vĩ tuyến 5 o và 12oN và kinh tuyến 0 o và 3oW, và tiếp giáp với vịnh Guinea trong Đại Tây Dương ở phía nam, Côte d’ Ivoire ở phía tây, Burkina Faso ở phía bắc và Togo Ghana ở phía đông. Dân số độ 20 triệu người, mà dân nông nghiệp chiếm 56%. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 380 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn phụ sau khoai củ, bắp, kê và lúa miến, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 7 kg trong 1961 lên 11 kg trong 1990 và 23 kg trong 2002. Lúa gạo được dân Ghana chú ý đến gần đây (FAOSTAT, 2004).

Nước Ghana có khí hậu nhiệt đới khô khan ở vùng savanna miền bắc và ẩm ướt ở miền nam. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 5 đến 11 và một vụ trái mùa ở ruộng tưới tiêu từ tháng 1 đến 5 ở các vùng chủ yếu ở miền Đông thượng (27,2% tổng diện tích), Miền Bắc (26,4%), Miền Tây (12,8%), miền Đông hạ (10,7%), Volta (9,2%) và các nơi khác (FAO Riceinfo, 2004). Lúa ngập nước trời chiếm đa số diện tích trồng, độ 80%, lúa rẫy 10% gây ra tệ nạn phá rừng, xói mòn đất đáng kể, và lúa tưới tiêu 12%.  

Vì nhu cầu gạo gia tăng trong nước, Ghana phải nhập khẩu 113.000 tấn gạo trong 1990 và 180.000 tấn gạo trong 2002. Do đó, chính phủ phải nỗ lực tăng gia sản xuất và ngành sản xuất lúa gạo phát triển liên tục, từ 30.000 tấn trong 1961 lên 81.000 tấn trong 1990 và 241.000 tấn lúa trong 2004, do phát triển hệ thống tưới tiêu cơ giới hóa, cải tiến năng suất từ 1,1 lên 1,6 và 2 t/ha. Diện tích thu hoạch cũng tăng từ 27.500 lên 49.000 và 119.000 ha trong cùng thời gian nêu trên.  

Dân Chủ Cộng Hòa Congo (Zair xưa) là một nước lớn ở Trung Phi thuộc nam bán cầu, nằm giữa vĩ tuyến 4 oS và 5oN và kinh tuyến 19 o và 32oE, có một cửa ngõ hẹp ra biển Đại Tây Dương ở phía tây. Dân số độ 51 triệu người, 62% là dân nông nghiệp. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 120 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn phụ, sau khoai củ và bắp. Cho nên, khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người chỉ 5 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Miền trung tâm và miền bắc của nước được bao phủ bởi rừng nhiệt đới, với dân cư thưa thớt và nghèo nàn.  Lúa rẫy tập trung ở vùng này và chiếm gần 90% tổng diện tích trồng lúa cả nước. ở miền nam, đất cỏ sậy rộng lớn được phát triển nông nghiệp. Lúa được trồng một vụ mỗi năm ở các vùng sản xuất: Maniema (21% diện tích lúa), Kasai Orien (20,3%), Equateur (17%), Bandundu (11,3%), Sud-Kiwu (10,1%) và các nơi khác (FAO Riceinfo, 2004). Lúa ngập nước trời hay lúa ruộng đầm chiếm độ 10% ở xung quanh thủ đô Kinshasa. Lúa tưới tiêu được thực hiện trong chương trình hợp tác với Trung Quốc còn rất ít, không đáng kể.

Chương trình sản xuất lúa của nước Congo chỉ phát triển vào thập niên 1970s và 1980s, nhưng sau đó bị giảm sút vì tình trạng nội chiến. Vào 2004, sản xuất lúa nước này độ 315.000 tấn trên 415.000 ha và năng suất bình quân chỉ 760 kg/ha mà thôi. Năm 2002, nước nhập khẩu 60.000 tấn gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Sierra Leone là một nước nhỏ giàu có ở Tây Phi Châu thuộc miền nam bán cầu, nằm giữa vĩ tuyến 6,5 o và 10,5oN và kinh tuyến 11 o và 13 oW, và ở giữa hai nước Guinea ở phía bắc và đông và Liberia ở phía nam, tiếp giáp Đại Tây Dương ở phía tây. Diện tích của nước là 71.000 km2, 12% là đất đai khả canh. Dân dố gần 5 triệu người với 61% là dân nông nghiệp. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 200 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn căn bản, sau đó là khoai củ và đậu. Trong khi nền kinh tế bị suy giảm do cuộc nội chiến trong thập niên 1990s, khẩu phần gạo của mỗi đầu người giảm bớt dần từ 122 kg gạo trong 1970 xuống 99 kg trong 1980 và còn 73 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004). Hòa bình đã được tái lập vào đầu năm 2003.

Nước Sierra Leone có cánh đồng rộng lớn nằm dọc theo bờ biển ở phía tây, vùng đất cao ở miền đông. Nước này cũng có hàng ngàn đầm nước ở nội địa và được khai thác khá nhiều (hơn 100.000 ha) để trồng lúa trong nửa thế kỷ qua. Lúa được trồng khắp xứ: vùng tây-bắc chiếm 21,7% tổng diện tích, miền bắc 20,6%, vùng tây-nam 18,7%, vùng trung-bắc 16,8%, vùng đông 12%, vùng nam 10% và vùng tây (0,2%) (FAO Riceinfo, 2004). Nước này trồng lúa trong 4 hệ thống sinh thái khác nhau: (i) lúa rẫy du canh quan trọng nhứt chiếm 65% tổng diện tích, lúa ruộng đầm (ngập nước trời) 22%, lúa nước sâu (thủy triều) được khai thác bằng cơ giới 10% và lúa tưới tiêu 3%.

Sản xuất lúa của nước phát triển mạnh vào thập niên 1970s và 1980s, nhưng sau đó giảm sút vì cuộc nội chiến xảy ra trong thập niên 1990s. Cuộc nội chiến này chấm dứt vào đầu 2003, đã tàn phá tất cả các cơ sở để phát triển nông nghiệp và chính phủ bắt đầu hoạt động tái thiết xứ sở, nhứt là lãnh vực nông nghiệp từ zero. Vì vậy, sản lượng lúa của Sierra Leone giảm từ 513.000 tấn trong 1990 xuống 265.000 tấn trong 2004, trong khi diện tích thu hoạch giảm từ 410.000 ha xuống 210.000 trong cùng thời gian nêu trên. Năng suất không thay đổi trong hơn 3 thập niên qua, khoảng 1,2 t/ha vì thiếu an ninh và thiếu phân hóa học. Trong 2002, Sierra Leone nhập khẩu 125.000 tấn gạo. 

Mozambique là một nước thuộc miền nam bán cầu của Đông Phi Châu, nằm giữa vĩ tuyến 11 o và 25oS và kinh tuyến 31o và 40oE, chạy dài 2.500 km dọc theo bờ biển của châu Phi. Dân số độ 18 triệu người với 76% là dân nông nghiệp.  Diện tích của nước độ 802.000 km2, chỉ 5% là đất đai khả canh. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 250 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn phụ sau khoai củ, bắp, lúa miến và kê. Khẩu phần gạo hàng niên của mỗi đầu người 8 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Nền kinh tế của Mozambique mới được phục hồi sau nhiều năm có chiến tranh. Lúa được trồng một vụ mỗi năm, ngoại trừ một số công trình thủy lợi có 2 vụ ở vùng Chokwe và hoàn toàn cơ giới hóa. Các vùng sản xuất lúa gồm có Zambezia (48,8%), Sofala (17,7), Nampula (14%), Cabodel (7,3%), Gaza (6,3%) và một số nơi khác. Lúa ngập nước trời chiếm đến 90% tổng diện tích, lúa rẫy 7% và lúa tưới tiêu 3% (FAO Riceinfo, 2004). Lúa ngập nước và lúa rẫy được trồng bởi nông dân nghèo, với ít hoặc không dùng các chất hóa học nông nghiệp. Tình trạng chiến tranh nhiều năm làm trì trệ phát triển nông nghiệp trong nước, sản xuất lúa gạo, ngay cả lúa tưới tiêu gieo thẳng, hoàn toàn cơ giới hóa của Mozambique cũng bị xuống cấp rất nhiều. Ngành sản xuất lúa chỉ được phục hồi gần đây nhờ diện tích đất trồng gia tăng. Trong 2004, sản xuất lúa đạt đến 200.000 tấn trên 179.000 ha và năng suất bình quân độ 1,1 t/ha.  Mỗi năm nhập khẩu khoảng 70.000 - 80.000 tấn gạo cho nhu cầu nội địa.

Burkina faso là một nước nhỏ trong lục địa thuộc vùng Sahel ở Tây Phi, nằm giữa vĩ tuyến 10o và 15oN và kinh tuyến 6W o và 4oE. Nước này tiếp giáp với Ghana, Togo và Benin ở  phía nam, Côte d’ Ivoire ở phía tây, Mali ở phía bắc và Niger ở phía đông. Dân số độ 13 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 92%. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 360 đô la trong 2004. Lúa gạo là một thức ăn phụ sau bắp, kê, lúa miến và khoai củ, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 4,5 kg trong 1961 lên 11, 5 kg trong 1990 và 20 kg trong 2000 (FAOSTAT, 2004). Lúa gạo được dân thành thị chú ý đến gần dây.

Nước Burkina Faso có khí hậu nhiệt đới khô khan ở vùng savanna miền bắc và đông, và hơi ẩm ướt ở miền tây, vùng Banfora. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 5 đến 11 và một vụ trái mùa ở ruộng tưới tiêu từ tháng 1 đến 5. Các vùng trồng lúa chủ yếu ở các thung lũng của các vùng Boulgou (15%), Houet (13,8% có Vallée du Kou), Comoé (13,7% có vùng Banfora), Sourou (9,8%), Bourgouriba (5,9%) (FAO Riceinfo, 2004). Lúa ruộng đầm (ngập nước trời) chiếm đa số diện tích trồng, độ 79%, lúa rẫy 3%, và lúa tưới tiêu 18% (thường 2 vụ mỗi năm). Công trình thủy lợi ở Bagré có tiềm năng sản xuất lúa rất lớn trên khoảng 20.000 ha đất có thể tưới tiêu, nhưng nay chỉ khai thác được dưới 2.000 ha. Trong khâu sản xuất lúa của nước này, phụ nữ phụ trách trồng trọt và chăm sóc ruộng đầm, chủ yếu ở vùng Banfora, còn đàn ông chăm lo ruộng tưới tiêu. Vì thiếu một chính sách lúa gạo quốc gia, các nỗ lực phát triển lúa gạo trong nước không đạt đến mục tiêu đề ra. Chẳng hạn, một mặt chính phủ nhờ cơ quan FAO và UNDP hỗ trợ chương trình tăng gia sản xuất lúa, mặt khác cho phép nhập khẩu gạo giá thấp để ổn định giá cả chủ yếu cho các thành thị lớn; do đó, diện tích trồng lúa không tăng trong hơn nửa thế kỷ qua: gần 54.000 ha trong 1961 và 51.000 ha trong 2004. Sản lượng gia tăng từ 30.000 tấn trong 1961 lên 48,000 tấn trong 1990 và 95.000 tấn lúa trong 2004, nhờ vào cải tiến năng suất từ 0,6 lên 2,1  và 2.0 t/ha trong cùng thời gian trên.   

5.

KếT LUậN

Lúa gạo dù đã được trồng ở châu Phi cách nay độ 3.500 năm, nhưng chưa được phổ biến rộng rãi như các loại ngũ cốc khác và các thực phẩm cổ truyền. Tuy nhiên, trong hậu bán thế kỷ XX, thói quen ăn uống của người dân trong vùng thay đổi khá đậm nét khi trình độ văn minh của họ tiến bộ hơn và đời sống du mục giảm dần. Đa số người dân thành thị và các vùng phụ cận cũng như các thành phần giàu có thích dùng lúa mì và lúa gạo để thay thế các thức ăn truyền thống vì chất lượng ngon và tiện dụng. Để đáp ứng mức nhu cầu lúa gạo ngày càng lớn, châu Phi đã cố gắng tăng gia sản xuất lúa gạo trong nhiều thập niên qua, nhưng họ không đạt mức yêu cầu. Trong 10 năm gần đây, vùng này phải tăng gia nhập khẩu gạo hơn 6% mỗi năm để thỏa mãn nhu cầu. Khuynh hướng này sẽ còn tiếp tục trong những năm sắp tới.

Trong khi đó, châu Phi có tiềm năng rất lớn để tăng gia sản xuất lúa gạo. Độ 138 triệu ha đất ngập nước trong vùng chưa được khai thác hết để sản xuất thực phẩm cho dân chúng dùng; trong khi đó nhiều nước phía nam sa mạc Sahara còn đặt tỉ trọng quá cao cho canh tác hoa màu trên đất cao, gồm cả lúa rẫy. Do đó, cần có chính sách lúa gạo cụ thể để khuyến khích đầu tư nhiều hơn nữa vào các công trình khai thác loại lúa nước cho năng suất cao và tương đối ổn đinh. Cần quan tâm đến các công trình thủy lợi cấp trung và nhỏ, tránh bớt các dự án to lớn và quá tốn kém ngoài khả năng quản lý, cùng với sự tham gia tích cực của các thành phần địa phưong liên hệ trong các dự án/chương trình.  

Ngoài ra, cần phải nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn của cán bộ và nông dân sản xuất lúa gạo, gồm cả các nhà nghiên cứu, phát triển và khuyến nông, qua công tác đào tạo, tập huấn và tham quan. Cải tiến và bảo đảm hoạt động hữu hiệu của các hệ thống cung cấp vật tư, tín dụng đến tận xã ấp, chỉnh đốn hệ thống thị trường địa phương, quốc gia và cấp vùng để hỗ trợ tích cực sản xuất lúa gạo của vùng.  
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